
 
Biểu số 
06.3/QĐTMH 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA 
QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM ĐỊA PHƯƠNG 

Kỳ báo cáo: Năm... 
(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... 

năm...) 

Đơn vị báo cáo:  
- UBND cấp tỉnh;  
Đơn vị nhận báo 
cáo:  
Bộ Khoa học và 
Công nghệ  

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM ĐỊA PHƯƠNG 

(Từ ngày... tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…) 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ 
1. Tên Quỹ đầu tư mạo hiểm:  
2. Cơ quan chủ quản/đơn vị quản lý:  
3. Ngày thành lập, quyết định thành lập:  
4. Vốn điều lệ của Quỹ:  

- Phần vốn nhà nước: …………… đồng 
- Phần vốn ngoài nhà nước: …………… đồng 

5. Người đại diện phần vốn nhà nước: 
- Họ và tên:  
- Chức vụ:  
- Đơn vị công tác:  

II. DANH MỤC ĐẦU TƯ 

STT Tên doanh nghiệp, dự án được đầu tư Ngành, 
lĩnh 
vực 

Thời 
điểm 
đầu 
tư 

Giá trị 
đầu tư 
(đồng 
Việt 

Nam) 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
(%) 

Ghi 
chú 

1       
2       
       
 
III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 
1. Các hoạt động đầu tư, thoái vốn, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: 
2. Tình hình nhân sự, bộ máy quản lý và vận hành Quỹ: 



3. Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong kỳ báo cáo: 
 
IV. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 

STT Chỉ tiêu 
(đồng Việt Nam) 

Quý/Năm 
trước 

Kỳ báo 
cáo 

Lỹ kế từ 
khi 

thành 
lập 

Ghi 
chú 

1 Số thương vụ đầu tư     
2 Tổng giá trị đầu tư     
3 Tổng giá trị thoái vốn     
4 Lợi nhuận/lỗ từ đầu tư     
5 Tỷ suất lợi nhuận     

 
V. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA QUỸ 
1. Tổng tài sản:  
2. Tổng nguồn vốn:  
3. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong kỳ: 
4. Các khoản nợ phải trả, cam kết tài chính: 
 
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
 


